
TT Nội dung Đơn vị tính Mức thu

I Năm học 2022 - 2023

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 200.000

2 Học thêm dạy thêm Đồng/học sinh/tiết 8.000

3 Giấy thi Đồng/học sinh/năm học

Lớp 10, 11 30.000

Lớp 12 40.000

4 Tiền vệ sinh Đồng/học sinh/năm học 72.000

I Năm học 2023 - 2024

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 300.000

2 Học thêm dạy thêm Đồng/học sinh/tiết 8.000

3 Giấy thi Đồng/học sinh/năm học

Lớp 10, 11 30.000

Lớp 12 40.000

4 Tiền vệ sinh Đồng/học sinh/năm học 72.000

I Năm học 2024 - 2025

1 Học phí Đồng/học sinh/tháng 300.000

2 Học thêm dạy thêm Đồng/học sinh/tháng 8.000

3 Giấy thi Đồng/học sinh/năm học

Lớp 10, 11 30.000

Lớp 12 40.000

4 Tiền vệ sinh Đồng/học sinh/năm học 90.000

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BR - VT
TRUNG TÂM GDTX - DN - GTVL XUYÊN MỘC

               KẾ TOÁN                                                                             GIÁM ĐỐC

THÔNG BÁO 
Công khai Học phí và các khoản thu khác từ người học: Mức thu Học phí và các

 khoản thu khác năm học 2022-2023 và dự kiến cho 2 năm tiếp theo

          Xuyên Mộc, ngày 24 tháng 10 năm 2023



 Nguyễn Thị Anh Nhiệm                                                                 Huỳnh Tấn Phúc



Ghi chú

Học sinh đóng 

70.000đ/thg/hs; NSNN hỗ 

trợ 130.000đ/thg/hs

Thu theo NQ14/2022 

HĐND ngày 16/9/2022

Học sinh đóng 

100.000đ/thg/hs; NSNN hỗ 

trợ 200.000đ/thg/hs

               KẾ TOÁN                                                                             GIÁM ĐỐC

THÔNG BÁO 
Công khai Học phí và các khoản thu khác từ người học: Mức thu Học phí và các

 khoản thu khác năm học 2022-2023 và dự kiến cho 2 năm tiếp theo

Dự kiến giữ nguyên mức 

thu như năm học 2023-
2024; riêng tiền vệ sinh thu 

90.000đồng/hs/năm học

          Xuyên Mộc, ngày 24 tháng 10 năm 2023



 Nguyễn Thị Anh Nhiệm                                                                 Huỳnh Tấn Phúc



TT Nội dung Số người Số tiền Ghi chú

1
Đối tượng được hưởng chế độ 
miễn giảm học phí

5 1.400.000

2
Đối tượng được hỗ trợ chi phí 

học tập
5 3.000.000

Tổng cộng 4.400.000

          Xuyên Mộc, ngày 24 tháng 10 năm 2023
               KẾ TOÁN                                                          GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Anh Nhiệm                                             Huỳnh Tấn Phúc

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BR - VT
TRUNG TÂM GDTX - DN - GTVL XUYÊN MỘC

THÔNG BÁO 
Công khai Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm

về trợ cấp miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện 
được hưởng chính sách xã hội năm học 2022-2023



TT Nội dung Đơn vị tính Số tiền Ghi chú

1

Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng 

chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi 
tham quan học tập trong nước và nước 

ngoài

Đồng #######

2
Mức thu nhập hằng tháng của Giáo viên 
và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình 

quân và thấp nhất)

1 Mức cao nhất Đồng/người/tháng 1.207.200

2 Mức trung bình Đồng/người/tháng 950.189

3 Mức thấp nhất Đồng/người/tháng 97.664

               KẾ TOÁN                                                              GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Thị Anh Nhiệm                                                  Huỳnh Tấn Phúc

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BR - VT
TRUNG TÂM GDTX - DN - GTVL XUYÊN MỘC

THÔNG BÁO 
Công khai các khoản chi năm học 2022-2023

                                                                Xuyên Mộc, ngày 24 tháng 10 năm 2023



1 Bùi Trung Dũng 7.648.128 7.648.128

2 Lê Thị Minh 7.795.100 7.795.100

3 Mai Thị Thu Phương 7.549.610 7.549.610

4 Lê Thị Cẩm 23.240.570 23.240.570

5 Nguyễn Văn Long 20.688.000 20.688.000

6 Nguyễn Thị Kim Phước 10.744.800 10.744.800

7 Võ Anh Tuấn 10.864.800 10.864.800

8 Trần Văn Tính 13.416.000 13.416.000

9 Nguyễn Thị Thúy 19.680.000 19.680.000

10 Đặng Thị Thu Hương 6.264.000 6.264.000

11
Huỳnh Tấn Phúc

3.662.400 3.662.400

12 Nguyễn Thị Anh Nhiệm 1.904.448 1.904.448

13
Phan Thị Kim Chi

732.480 732.480

14
Nguyễn Thị Thanh Nga

878.976 878.976

15
Trương Mỹ Phượng

878.976 878.976

16
Nguyễn Duyên Hữu

878.976 878.976

17
Vương Văn Trường

878.976

18

19

20

Tổng 136.827.264 0 0 0 136.827.264



136.827.264

950.189 Trung bình 1thg/ng

1.207.200 Cao nhất

97.664 Thấp nhất
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